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I. CỤM T I ĐUA C C T ÀN  P Ố 

 T ÀN  P Ố  À N I (04) 

1.  Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội; 

2.  Bà Phùng Thị Thu Hà, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội; 

3.  Bà Chu Hà Mi, Chuyên viên Phòng Quản lý pháp chế và chính sách, Sở Tư 

pháp Thành phố Hà Nội; 

4.  Bà Phạm Thị Kim Chung, Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 

Thành phố Hà Nội; 

 T ÀN  P Ố  Ồ C Í MIN  (04) 

5.  Phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

6.  Bà Huỳnh Thanh Yến, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

7.  Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư 

pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

8.  Ông Lê Tuấn Phong, Chuyên viên Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

 T ÀN  P Ố  ẢI P ÕNG (04) 

9.  Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, Theo dõi thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

10.  Ông Trần Đức Huấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

11.  Bà Dương Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

12.  Ông Hoàng Đình Đức, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 

 T ÀN  P Ố CẦN T Ơ (04) 

13.  Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; 

14.  Bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; 

15.  Bà Ngô Ngọc Đang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; 



2 
 

16.  Bà Nguyễn Thị Huệ, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; 

 T ÀN  P Ố ĐÀ NẴNG (04) 

17.  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp thành 

phố Đà Nẵng; 

18.  Ông Bùi Xuân Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

19.  Bà Huỳnh Thị Thu Thắm, Chuyên viên Phòng Bổ trợ - Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

20.  Bà Nguyễn Thị Thúy Chinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố 

Đà Nẵng; 

 T ÀN  P Ố  UẾ (04) 

21.  Sở Tư pháp thành phố Huế; 

22.  Bà Văn Đức Thanh Thảo, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Huế; 

23.  Bà Ngô Thị Ánh Hồng, Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 

thành phố Huế; 

24.  Bà Trương Thị Hồng Nhạn, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước thành phố Huế; 

   II. CỤM T I ĐUA C C TỈN  TRUNG DU VÀ ĐỒNG  ẰNG SÔNG  ỒNG 

 TỈN   ẮC NIN  (04) 

25.  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

26.  Bà Lương Thị Phương Thuý, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác văn bản, 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

27.  Bà Đỗ Thị Hoài, Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

Bồi thường nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

28.  Bà Trần Thu Thủy, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Bắc Ninh; 

 TỈN    NG YÊN (04) 

29.  Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên; 

30.  Bà Dương Thị Hoan, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên; 

31.  Bà Đỗ Thị Diệu, Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên; 

32.  Bà Phạm Thị Thùy Chi, Chuyên viên Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, 

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên; 

 TỈN  NIN   ÌN  (04) 

33.  Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 
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34.  Ông Dương Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

35.  Bà Trịnh Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

36.  Ông Lê Huy Công, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;  

 TỈN  QUẢNG NIN  (04) 

37.  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh; 

38.  Ông Đặng Bá Bắc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

39.  Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp 

tỉnh Quảng Ninh; 

40.  Bà Vũ Thị Mơ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

 TỈN  P Ö T Ọ (04) 

41.  Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

42.  Bà Đỗ Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

43.  Ông Nguyễn Danh Kiên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

44.  Bà Phạm Phương Chi, Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 

tỉnh Phú Thọ; 

 TỈN  T  I NGUYÊN (04) 

45.  Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

46.  Bà Hoàng Thu Chung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

47.  Bà Nguyễn Thị Quyên, Trưởng phòng Phòng Bổ trợ - Hành chính, Sở Tư 

pháp tỉnh Thái Nguyên; 

48.  Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư 

pháp tỉnh Thái Nguyên; 

  III. CỤM T I ĐUA C C TỈN  MIỀN NÖI  IÊN GIỚI P ÍA  ẮC 

 TỈN  CAO  ẰNG (04) 

49.  Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

50.  Ông Nông Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Cao Bằng; 

51.  Bà Mã Thị Sa, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp,  

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

52.  Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

 TỈN   ĐIỆN  IÊN (04) 

53.  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; 
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54.  Ông Thiều Tất Phúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

55.  Bà Bùi Thị Thùy, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Điện Biên; 

56.  Bà Trần Thị Xim, Kế toán Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

 TỈN  LÀO CAI (04) 

57.  Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

58.  Bà Phạm Trần Việt Chinh, Chuyên viên Phòng Xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

59.  Bà Lương Thị Ngọc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Lào Cai; 

60.  Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; 

 TỈN  LAI C ÂU (04) 

61.  Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; 

62.  Bà Đặng Phương Thủy, Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Kiểm tra và Thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; 

63.  Bà Đoàn Thị Chuân, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Lai Châu; 

64.  Ông Nguyễn Duy Dũng, Chuyên viên Phòng Hành chính và Phổ biến pháp 

luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; 

 TỈN   LẠNG SƠN (04) 

65.  Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

66.  Ông Nguyễn Minh Chí, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

67.  Bà Lưu Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

68.  Bà Nông Thị Trang, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Lạng Sơn; 

 TỈN  TUYÊN QUANG (04) 

69.  Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

70.  Bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

71.  Ông Đỗ Xuân Dũng, Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

72.  Bà Nguyễn Thị Phương, Trợ giúp viên pháp lý Phòng Nghiệp vụ 2, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang; 

 TỈN  SƠN LA (04) 

73.  Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

74.  Bà Lò Châu Thoả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 
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75.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

76.  Bà Tòng Thị Tâm, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

 IV. CỤM T I ĐUA C C TỈN  MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 

 TỈN  NG Ệ AN (04) 

77.  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An; 

78.  Ông Đàm Nguyên Đông, Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục và theo dõi 

thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

79.  Bà Phan Thị Thanh, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Nghệ An; 

80.  Ông Đậu Quốc Trọng, Chuyên viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Nghệ An; 

 TỈN  T AN   ÓA (04) 

81.  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa; 

82.  Ông Nguyễn Đình Bình, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Thanh Hoá; 

83.  Bà Trần Thị Vân, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở 

Tư pháp Thanh Hoá; 

84.  Bà Lê Thị Mỹ Linh, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp, Sở 

Tư pháp Thanh Hoá; 

 TỈN  QUẢNG NGÃI (04) 

85.  Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

86.  Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

Quảng Ngãi; 

87.  Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra văn bản và Quản lý 

xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

88.  Bà Võ Thị Lâm Nguyên, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

 TỈN   À TĨN  (04) 

89.  Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

90.  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Pháp chế và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

91.  Bà Nguyễn Anh Thơ, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Hà Tĩnh; 

92.  Bà Lê Mai Anh, Kế toán Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 
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 TỈN  QUẢNG TRỊ (04) 

93.  Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư 

pháp tỉnh Quảng Trị; 

94.  Ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh Quảng Trị; 

95.  Ông Trà Đình Phúc, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Trị;          

96.  Ông Trà Minh Toàn, nguyên Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

 TỈN  K  N   ÕA (04) 

97.  Phòng Nghiệp vụ 3, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

98.  Ông Huỳnh Tấn Thức, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

99.  Bà Lý Thụy Ý Uyên, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa; 

100.  Ông Trần Xuân Hào, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3, Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa; 

 TỈN  GIA LAI (04) 

101.  Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

102.  Ông Trần Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

103.  Bà Nguyễn Như Ý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

104.  Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp 

tỉnh Gia Lai; 

 TỈN  ĐẮK LẮK (04) 

105.  Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

106.  Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

107.  Bà Đỗ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

108.  Bà Hoàng Thị Hiền, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 5, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

 TỈN  LÂM ĐỒNG (04) 

109.  Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

110.  Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

111.  Bà Võ Thị Thảo, Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

112.  Bà Thông Thị Phương Hà, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 
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 V. CỤM T I ĐUA C C TỈN  NAM    

 TỈN  AN GIANG (04) 

113.  Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

114.  Bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

115.  Ông Giang Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

116.  Bà Trương Thị Như Hoa, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

 TỈN  ĐỒNG T  P (04) 

117.  Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

118.  Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

119.  Bà Võ Thị Thận, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

120.  Ông Trần Hoàng Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 

 TỈN  VĨN  LONG (04) 

121.  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh 

Vĩnh Long; 

122.  Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chuyên viên Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

123.  Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chuyên viên chính Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

124.  Ông Trần Quốc Thiện, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

 TỈN  TÂY NIN  (04) 

125.  Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

126.  Ông Lý Hồng Huấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

127.  Bà Trần Thị Cẩm Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Tây Ninh; 

128.  Bà Trần Ngọc Đinh Thanh Huyền, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh 

Tây Ninh; 

 TỈN  CÀ MAU (04) 

129.  Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

130.  Bà Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

131.  Bà Ngô Hồng Chi,  Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi 

hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

132.  Bà Dương Ngọc Tuyết Linh, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư 

pháp tỉnh Cà Mau; 
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 TỈN  ĐỒNG NAI (04) 

133.  Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

134.  Bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

135.  Ông Hồ Quốc Lâm, Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp 

tỉnh Đồng Nai; 

136.  Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 

tỉnh Đồng Nai. 

 Tổng số: 34 tập thể, 102 cá nhân./. 
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